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    TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ TN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       TỈNH TÂY NINH 

Bản án số: 77/2018/HS-ST 

Ngày 27-9-2018 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TN, TỈNH TÂY NINH 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Hương. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Liễu; 

                                      Bà Nguyễn Thị T Hồng.  

-Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Linh Phi, Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố TN, tỉnh Tây Ninh. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên toà: Ông Phạm Đoàn Trung, Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố TN, tỉnh 

Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số:83/2018/HSST ngày 31 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn Đ, sinh ngày 15/12/1974, tại Thành phố HỒ CHÍ MINH;Nơi 

đăng ký nhân khẩu TT và nơi cư trú hiện nay: Số 19/3A đường TL (Số mới 05 

NNKT), khu phố A, phường HT, quận TP, Thành phố HỒ CHÍ MINH; số CMND: 

023720439; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; con ông 

Nguyễn Văn U (chết) và bà Nguyễn Thị Th (chết); Anh, chị em ruột: 09 người; vợ: 

Nguyễn Thị M; con: Nguyễn Bảo T; tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ ngày 16/6/2018 chuyển tạm 

giam từ ngày 25/6/2018 đến ngày 30/8/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn 

Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt. 

Bị hại: Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV MARONE (Auchan Tây Ninh);  

Địa chỉ trụ sở: khu phố 3, phường 2, thành phố TN, tỉnh Tây Ninh;  

Người đại diện hợp pháp: Bà Lê Thị Thu H, chức vụ: Giám đốc Siêu thị 

Auchan Tây Ninh; có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1975;  

Địa chỉ: Số 19/3A đường TL, khu phố 1, phường HT, quận TP, Thành phố 

HỒ CHÍ MINH; có mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 16/6/2018, Công an phường 2, thành phố TN 

nhận tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực Siêu thị Auchan thuộc phường 2, 



2 

thành phố TN có một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lấy trộm tài sản của 

Siêu thị nên tiến hành kiểm tra và phát hiện Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1974, ngụ tại 

số 19/3A đường TL, khu phố 1, phường HT, quận TP, Thành phố Hồ Chí Minh 

đang cất, giữ các tài sản gồm: 11 hộp lưỡi dao cạo dâu hiệu Gillette Mach 3 bas 2S; 

12 hộp lưỡi dao cạo dâu hiệu Gillette Mach 3 Tur 2S; 12 hộp lưỡi dao cạo râu hiệu 

Gillette Mach 3 Sen 4S; 04 tuýt kem NEN Biore CNANG SPE50 33g; 02 tuýt kem 

DDZA Xit TOTAL HYDRA 80 ml; 02 tuýt kem Za tẩy tế bào TRUE WHITE 100g; 

02 chai dung dịch ZA Perfect se khít lỗ chân lông TRUE WHITE  150ml; 02 chai 

tinh chất Za Perfect Solution 30 ml; 02chai Za tẩy trắng Deep 100ml; 02 chai tinh 

chất Za Perfect Collagen 40g; 03 chai dung dịch tẩy trắng Senka Water 300 ml; 04 

chai rượu hiệu Hennessy 40% vol 35cl và thông báo cho Siêu thị kiểm tra, phát hiện 

số tài sản trên là tài sản của Siêu thị bị mất trộm nên tiến hành lập biên bản phạm tội 

quả tang. 

Qua trình điều tra Đ khai nhận: Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 16/6/2018 Đ 

điểu khiển xe mô tô biển số 59 D1- 461.77 chở tên T không rõ họ tên địa chỉ, người 

tên TH sử dụng xe Future biển số 62 F7 -8483 chở D không rõ họ tên địa chỉ, người 

tên L sử dụng xe Jupiter biển số 63 B5 – 398.18 chở N không rõ họ tên địa chỉ đến 

thành phố TN thuê phòng tại nhà nghỉ Phượng Liên thuộc khu phố 1, phường 1, 

thành phố TN, tỉnh Tây Ninh để nghỉ.  

Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, cả nhóm đến Siêu thị Auchan thuộc khu 

phố 3, phường 2, thành phố TN để trộm cắp tài sản. Đ và L được giao nhiệm vụ 

đứng bên ngoài giữ xe và đồ lấy trộm được, TH, D, T, N trực tiếp vào bên trong lấy 

trộm tài sản, sau đó khoảng 20 giờ TH, D từ bên trong siêu thị đem ra 02 bịch màu 

đen đưa cho Đ cất giữ và trở lại siêu thị. Đ nhận 02 bịch màu đen để lên xe thì bị 

Công an phường 2, thành phố TN kiểm tra bắt quả tang. Các đối tượng TH, D, L, T, 

N thấy Đ bị bắt đã tẩu thoát. 

Kết luận định giá tài sản số: 39/KLĐG –TTHS ngày 25/6/2018 của Hội đồng 

định giá trong tố tụng hình sự của Ủy ban nhân dân thành phố TN, kết luận: 

- 11 hộp lưỡi dao cạo râu hiệu Gillette Mach 3 bas 2S, có trị giá  1.705.000
đ
. 

- 12 hộp lưỡi dao cạo dâu hiệu Gillette Mach 3 Tur 2S, có trị giá  2.220.000
đ
.  

-12 hộp lưỡi dao cạo râu hiệu Gillette Mach 3 Sen 4S, có trị giá 3.828.000
đ
. 

-04 tuýt kem NEN Biore CNANG SPE50 33g, có trị giá 696.000
đ
. 

-02 tuýt kem DDZA Xit TOTAL HYDRA 80 ml, có trị giá 400.000
đ
. 

-02 tuýt kem Za tẩy tế bào TRUE WHITE 100g, có trị giá 450.000
đ
 

-02 chai dung dịch ZA se khít lỗ chân lông TRUE WHITE  150ml, có trị giá 

490. 000
đ
. 

- 02 chai tinh chất Za Perfect Solution 30 ml , có trị giá 840.000
đ
. 

- 02 chai Za tẩy trắng Deep 100ml, có trị giá 450.000
đ
. 

- 02 hộp kem Za Perfect Collagen 40g,có trị giá 658.000
đ
. 

- 03 chai dung dịch tẩy trắng Senka Water 300 ml, có trị giá 510.000
đ
. 

- 04 chai rượu hiệu Hennessy 40% vol 35cl, có trị giá 2.940.000
đ
. 

Tổng tài sản trị giá: 15.187.000 đồng. 

Kết quả xử lý vật chứng: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 

MARONE (Siêu thị Auchan) đã nhận lại số tài sản nêu trên. 
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Khi bắt quả tang bị cáo Đ Công an thu giữ: 06 bịch nylon màu đen; Xe mô tô 

biển số 59D1- 461.77, số máy 1371651, số khung 466402; 01 điện thoại đi động 

hiệu Samsung màu xám số Imel: 356447081098793; Tiền Việt Nam 2.591.000 

đồng; 01 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Đ; 01 giấy đăng ký xe mô tô biển 

số 59D1- 461.77, tất cả chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố TN tạm giữ. 

Đối với những tên TH, T, N, D, L Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố TN đang tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào làm rõ xử lý sau.  

Đối với xe mô tô 62 F7 - 8483 do bà Lê Thị Mỹ T đứng tên bà T đã tặng cho 

ông Trương Phước Đ, ông Đ đã cho Nguyễn Hồng Phương, hiện Công an thành 

phố TN đã ra thông báo truy tìm chủ sở hữu để xử lý theo quy định. 

Tại phiên tòa, bị cáo Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

nội dung bản cáo trạng đã nêu. 

Bản cáo trạng số 86/CT-VKS ngày 29/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố TN, tỉnh Tây Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Đ về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo Khoản 1, Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố TN, tỉnh Tây Ninh 

vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như cáo 

trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng Khoản 1, Điều 173; Điểm i,s Khoản 1, 

Khoản 2, Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ từ 

09 tháng tù đến 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy 

định của pháp luật.     

Xử lý vật chứng căn cứ Điều 46; 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự: Xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo hối hận về việc mình làm, biết hành vi của 

mình vi phạm pháp luật, hứa không phạm pháp lần nào nữa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố TN, tỉnh Tây Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo; bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi của bị cáo thể hiện:Vào khoảng 20 giờ 00 phút ngày 

16/6/2018, bị cáo Nguyễn Văn Đ cùng các tên TH, D, Ni, L, T không rõ địa chỉ lợi 

dụng việc Siêu thị Auchan Tây Ninh bán hàng tự chọn nhưng quản lý tài sản không 

chặt chẽ, Đ giữ nhiệm vụ ở bên ngoài Siêu thị cảnh giới giữ xe, các tên TH, D, Ni,T 

trực tiếp vào Siêu thị lấy trộm tài sản mang ra cho Đ cất giữ thì bị bắt quả tang, trị 

giá tài sản trộm cắp là 15.187.000 đồng. Hành vi của bị cáo Đ đã chiếm đoạt tài sản 

của Siêu thị Auchan, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản” tội 

phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1, Điều 173 của Bộ luật hình sự. 
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[3] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Tình tiết tăng nặng: Không có; Tình tiết giảm 

nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng; Bị cáo có cha ruột là người có công với cách mạng được 

tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại 

Điểm i,s Khoản 1, Khoản 2, Điều 51 của Bộ luật hình sự. Tài sản bị trộm cắp đã thu 

hồi được trả lại cho chủ sở hữu, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt nên căn cứ 

Điều 65 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo 

cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.  

[4] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền 

đối với bị cáo. 

 [5] Việc bồi thường thiệt hại: Chủ sở hữu đã nhận lại tài sản không yêu cầu 

bồi thường. 

[6] Về xử lý vật chứng vụ án:  

Đối với xe mô tô biển số 59D1- 461.77 số máy 1371651, số khung 466402, 

bị cáo sử dụng làm phương tiện đi trộm cắp tài sản, qua làm việc xác định đây là tài 

sản chung của bị cáo và vợ là bà Nguyễn Thị M có trong thời kỳ hôn nhân, xe mô 

tô biển số 59D1- 461.77 đã được Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

của Ủy ban nhân dân thành phố TN, tỉnh Tây Ninh định giá là 20.000.000 đồng tại 

Kết luận định giá số: 55/KLĐG-TTHS ngày 06/9/2018, nên tịch thu sung vào ngân 

sách nhà nước số tiền 10.000.000 đồng tương đương ½ trị giá xe, tạm giữ xe để bảo 

đảm thi hành án.  

Trả cho bị cáo Đ: Số tiền Việt Nam 2.591.000 đồng; 01 điện thoại đi động 

hiệu Samsung màu xám số Imel: 356447081098793 là những tài sản không liên 

quan đến vụ án nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án.  

Trả cho bị cáo Đ các giấy tờ cá nhân gồm: 01 giấy phép lái xe mang tên 

Nguyễn Văn Đ; 01 giấy đăng ký xe mô tô biển số 59D1- 461.77. 

 Tịch thu tiêu hủy: 06 bịch nylon màu đen. 

 [7] Bị cáo Đ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 1, Điều 173; Điểm i,s Khoản 1, Khoản 2, Điều 51, Điều 65 

của Bộ luật hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-

12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Đ (tên gọi khác Út bé) phạm tội “Trộm cắp 

tài sản”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ (tên gọi khác Út bé) 01 (một) năm tù nhưng 

cho hưởng án treo; Thời gian thử thách là hai năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Văn Đ (tên gọi khác Út bé) cho Ủy ban nhân dân phường HT, 

quận TP, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định tại khoản 1, Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 
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2. Về xử lý vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 46; 47 của Bộ luật hình sự; Điều 

106 của Bộ luật tố tụng hình sự.  

- Tạm giữ: Xe mô tô biển số 59D1- 461.77, số máy 1371651, số khung 

466402; Số tiền 2.591.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu xám số 

Imel: 356447081098793 để bảo đảm thi hành án số tiền 10.000.000 đồng.  

- Trả cho bị cáo Đ: 01 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Đ; 01 giấy 

đăng ký xe mô tô biển số 59D1- 461.77. 

- Tịch thu tiêu hủy: 06 bịch nylon màu đen. 

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Nguyễn Văn Đ phải chịu số tiền 

200.000 (hai trăm nghìn) đồng.  

4. Án hình sự sơ thẩm xử công khai, báo cho bị cáo; bị hại; người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan biết có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày, kể 

từ ngày tuyên án. Đối với người vắng mặt, có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày Tòa án niêm yết bản án tại Ủy ban 

nhân dân xã, phường nơi cư trú.   

5. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Phòng NV, TAND tỉnh Tây Ninh;                           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND thành phố TN;                                       

- Công an thành phố TN; 

- Chi cục THADS thành phố TN; 

- Bị cáo; 

- THA-HS; 

- Lưu hồ sơ;                                                                    

- Lưu tập án văn.                                                     
                                                                                       Đỗ Thị Hƣơng 
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